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HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU 0207A/KHCN-ĐMST VÀ BIỂU 0207/KHCN-ĐMST
TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH SẢN XUẤT

1. Khái niệm, phương pháp tính
Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp là việc phân tích, xác định hiện trạng, hiệu quả sử dụng, khai thác công nghệ sản xuất và đánh giá khả năng tổ chức, khai thác công nghệ hiện có, khả năng hấp thụ, làm chủ, nghiên cứu và phát triển và đổi mới sáng tạo công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.
Phương pháp tính: Là tổng số doanh nghiệp được đánh giá trình độ, năng lực công nghệ trong kỳ báo cáo theo các tiêu chí và phân loại được quy định tại Thông tư 17/2019/TT-BKHCN.
2. Cách ghi biểu
Cột 1 đến 5: Ghi tổng số tương ứng với các dòng của cột A theo đơn vị tính ở cột C. Việc đánh giá được thực hiện định lượng theo 26 tiêu chí thuộc 5 nhóm: (i) Hiện trạng công nghệ, thiết bị (T). (ii) Hiệu quả khai thác công nghệ (E). iii) Năng lực tổ chức, quản lý công nghệ (O). iv) Năng lực nghiên cứu - phát triển (R&D) (R). v) Năng lực đổi mới sáng tạo (I).
Cột 6: Ghi điểm trung bình các nhóm thành phần (T, E, O, R, I) dựa trên kết quả đánh giá từng doanh nghiệp trong mẫu. Cách xác định tổng điểm của các nhóm thành phần theo hướng dẫn tại Mục 4 và 5 Phụ lục III của Thông tư 17/2019/TT-BKHCN.
Cột 6: Ghi hệ số đồng bộ (HĐB). Hệ số mức độ đồng bộ của trình độ và năng lực công nghệ sản xuất TĐB được tính theo công thức tại Mục 3 Phụ lục III của Thông tư 17/2019/TT-BKHCN. 
Cột 7 đến 10: Ghi tổng số tương ứng với các dòng của cột A theo đơn vị tính ở cột C. Phân loại trình độ công nghệ ngành/lĩnh vực: Trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp được đo lường bằng số điểm đạt được theo công thức tỉnh tại Mục 3 Phụ lục III của Thông tư 17/2019/TT-BKHCN.
3. Nguồn số liệu
Số liệu được tổng hợp từ các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành phố và Cục Đổi mới sáng tạo.


